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DANH SÁCH SV K37

NGÀNH QLGD NHẬN HỌC

BỔNG KHUYẾN KHÍCH

HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 -

2012

Kèm theo Quyết định số

2097/QĐ-ĐHSP ngày

19.10.2012

STTMS

SV

Họ Tên Điể

m

TB

Điể

m

RL

Số

tiền

1 K37

.609

.002

Lã

Thị 

Duy

ên

Anh3.2878 120

000

0

2 K37

.609

.011

Phạ

m

Thị 

Ngọ

c

Dưỡ

ng

3.0892 120

000

0

3 K37

.609

.019

Lê 

Diễ

m

My 3.2587 150

000

0

4 K37

.609

.023

Đoà

n

Thị 

Tuy

ết

Nhu

ng

3.0386 120

000

0

5 K37

.609

.027

Trư

ơng 

Ngọ

c

Phư

ợng

3.0876 120

000

0

6 K37

.609

.028

Phạ

m

Đỗ 

Phư

ơng

Thả

o

3.1979 120

000

0

7 K37

.609

.033

Cao

Thị

Thơ

m

2.9278 120

000

0

8 K37

.609

.042

Ngu

yễn

Hữu

Thi

ên

Châ

u

3.0876 120

000

0

9 K37

.609

.043

Trầ

n

Thị 

Dươ

ng

3.0379 120

000

0
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Thù

y

10 K37

.609

.048

Lê

Thị 

Diễ

m

Huy

ền

2.9287 120

000

0

11 K37

.609

.055

Ngô

Thị

Lợi 2.9778 120

000

0

12 K37

.609

.062

Hồ

Thị 

Tha

nh

Ngu

yên

3.1198 120

000

0

13 K37

.609

.068

Đỗ 

Min

h

Phụ

ng

3.0392 120

000

0

14 K37

.609

.069

Châ

u H

ồng

Phú

c

2.9292 120

000

0

15 K37

.609

.071

Đoà

n

Thị

Phư

ợng

3.0888 120

000

0

16 K37

.609

.085

Trư

ơng

Thị

Lệ

Thủ

y

3.1481 120

000

0

17 K37

.609

.089

Dươ

ng

Thị

Anh

Thư 3.1488 120

000

0

18 K37

.609

.093

Trầ

n N

guy

ên T

hùy

Trâ

n

2.9279 120

000

0

19 K37

.609

.096

KimTrọ

ng

3.2893 150

000

0

Danh

sách xét

thêm

1 K37

.609

.017

Ngu

yễn

Thị 

Tha

nh

Mai 2.8990 120

000

0
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